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NHÓM : ĐÈN  TUBE LED- BỘ ĐÈN TUBE LED

1 Bóng đèn LED TUBE 01 60/10W S cái 12  138 182,  152 000,

2 Bóng đèn LED TUBE 01 120/18W S " "  200 000,  220 000,

3 Bóng đèn LED TUBE 01 60/10W S đầu đèn xoay " "  147 273,  162 000,

4 Bóng đèn LED TUBE 01 120/18W S đầu đèn xoay " "  210 000,  231 000,

5 Bộ đèn LED Tube DM11L T8x1/10W 3000k,5000k,6500k S bộ 6  170 000,  187 000

6 Bộ đèn LED Tube DM11L T8x1/18W 3000k,5000k,6500k S " "  257 273,  283 000

7 Bộ đèn LED Tube DM9L T8x1/10W 3000k,5000k,6500k S " "  176 364,  194 000

8 Bộ đèn LED Tube DM9L T8x1/18W 3000k,5000k,6500k S " "  260 000,  286 000

9 Bộ đèn LED âm trần BD M15 60x60/ 36w -3000K.5000K,6500K S " 2  960 000, 1 056 000,

10 Bộ đèn LED Tube liền thân( D LT01 T8/18W)-3000K.5000K,6500K S " 6  230 000,  253 000,

11
Bộ đèn LED Tube ( D LT01 T5/16W) 120/16w liền thân-

3000K.5000K,6500K S
" "  310 000,  341 000,

12 Bộ đèn LED TUBE T8 M9/18w x2-3000k,5000k,6500k S " "  500 000,  550 000,

NHÓM : ĐÈN  LED PANEL

1 Đèn Led Panel tròn D PT02 130/5W S " 8  200 000,  220 000

2 Đèn Led Panel tròn D PT02 170/8W S " "  250 000,  275 000

3 Đèn Led Panel D PN03 120x120/8W S " "  194 545,  214 000

4 Đèn Led Panel D PN03 160x160/12W S " "  247 273,  272 000

5 Đèn Panel LED D P01 30x60/28W " 1 1 845 455, 2 030 000

6 Đèn Panel LED D P01 60x60/50W " " 3 182 727, 3 501 000

7 Đèn Panel LED D P01 15x120/28W " " 1 952 727, 2 148 000

8 Đèn Panel LED D P01 60x120/75W " " 3 936 364, 4 330 000

9 Đèn Panel LED D P02 60x60/36W S " " 1 850 000, 2 035 000

10 Đèn Panel LED D P02 30x120/36W S " " 1 850 000, 2 035 000

NHÓM: ĐÈN DOWNLIGHT LED

1 Đèn LED Downlight D AT03L76/3W220v S cái   24  80 000,  88 000,

2 Đèn LED Downlight D AT03L90/3W220v S "   12  84 545,  93 000,

4 Đèn LED Downlight D AT03L90/5W220v S " "  96 364,  106 000,

5 Đèn LED Downlight D AT03L110/5W220v S " "  100 000,  110 000,

6 Đèn LED Downlight D AT03L110/7W220v S " "  126 364,  139 000,

7 Đèn LED Downlight D AT03L110/9W220v S " "  142 727,  157 000,

8 Đèn LED Downlight D AT02L160/16W220v " "  726 364,  799 000,

9 Đèn LED Downlight D AT02L160/16W220v S " "  420 000,  462 000,

10 Đèn LED Downlight D AT02L208/25W220v " "  973 636, 1 071 000,

11 Đèn LED Downlight D AT04L200/25W220v S " "  665 455,  732 000,

12 Đèn LED Downlight D AT03L110/9W220v S " "  142 727,  157 000,

NHÓM: BỘ ĐÈN ỐP  TRẦN LED

1 Bộ đèn ốp trần Led  D LN04 /7w S - trắng, vàng "   6  158 182,  174 000,

3 Đèn LED ốp trần( D LN 05L 25x25/9W) trắng-vàng S " "  224 545,  247 000,

4 Đèn LED ốp trần D LN03L/14W S " "  243 636,  268 000,

5 Đèn LED ốp trần chống bụi D LN CB01L/9W S " "  500 000,  550 000,

6 Đèn LED ốp trần chống bụi D LN CB02L/12W S " "  630 000,  693 000,
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7 Đèn LED ốp trần( DLN05L 160/9W) trắng- vàng S " "  173 636,  191 000,

8 Đèn LED ốp trần( DLN03L 270/14W) trắng- vàng S " "  233 636,  257 000,

9 Đèn LED ốp trần( DLN03L 375/18W) trắng- vàng S " "  360 000,  396 000,

NHÓM: BÓNG ĐÈN TRÒN LED(LED Bulb), LED PAR

1 Bóng đèn LED (LED A50N2 3w) E27/220V, trắng, vàng  S "   24  44 545,  49 000

2 Bóng đèn LED (LED A55N2 5w) E27/220V trắng, vàng S " "  55 455,  61 000

3 Bóng đèn LED (LED A60N2 7w) E27/220V trắng, vàng S " 12  91 818,  101 000

4 Bóng đèn LED (LED A68N1 9w) E27/220V trắng, vàng S " "  110 000,  121 000

5 Bóng đèn LED (LED A68N1 12w) E27/220V trắng, vàng S " "  140 000,  154 000

6 Bóng đèn LED (LED A95N1 15w) E27/220V trắng, vàng S " "  182 727,  201 000

7 Bóng đèn LED (LED A100/20w) E27/220V trắng, vàng S " "  230 000,  253 000

8 Bóng đèn LED (LED A120/30w) E27/220V trắng, vàng S " "  280 000,  308 000,

ĐÈN Chiếu Sáng Khẩn Cấp ,Đèn Chỉ dẫn(trọn bộ), LED khác

1 Đèn Led chiếu sáng khẩn cấp D KC01/2W/6500K cái   1  394 545,  434 000,

2 Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/1.5W(1 mặt) " "  350 000,  385 000,

3 Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/1.5W(2 mặt) " "  380 000,  418 000,

BỘ ĐÈN NGÕ  XÓM LED (trọn bộ), ĐÈN CHIẾU PHA LED

1 Đèn Led chiếu sáng đường D CSD01L/35W cái 1 3 640 000, 4 004 000

2 Đèn Led Highbay HB01L 410/30W " " 1 460 000, 1 606 000

3 Đèn Led Highbay HB01L 410/50W " " 1 670 000, 1 837 000

4 Đèn Led Highbay HB01L 410/70W " " 2 120 000, 2 332 000

5 Đèn Led Highbay HB01L 410/100W " " 3 400 000, 3 740 000

6 Đèn Led Highbay HB01L 410/120W " " 3 536 364, 3 890 000

7 Đèn Led Highbay HB01L 410/150W " " 4 480 000, 4 928 000

8 Đèn LED chiếu pha( D CP 02L/20W) á/s trắng, vàng E 10  716 000,  787 600

9 Đèn LED chiếu pha( D CP 02L/30W) á/s trắng, vàng E "  937 000, 1 030 700

10 Đèn LED chiếu pha( D CP 02L/50W) á/s trắng, vàng E " " 1 256 000, 1 381 600

11 Đèn LED chiếu pha( D CP 01L/70W) á/s trắng, vàng E " " 2 410 000, 2 651 000

ĐÈN HUỲNH QUANG T8

1 Đèn huỳnh quang T8 - 18W GaLaxy (S) - Daylight cái 25  11 818,  13 000,

2 Đèn huỳnh quang T8 - 36W GaLaxy (S) - Daylight " "  16 364,  18 000,

3 Bóng đèn FL T8 18W H15 DELUXE E DL " "  17 000,  18 700,

4 Bóng đèn FL T8 36W NANO DELUXE " "  21 818,  24 000,

BỘ ĐÈN HUỲNH QUANG(đã bao gồm bóng)

1 Bộ đèn HQ T8 - 18W x 1 M9G - balát điện tử bộ 6  110 000,  121 000,

2 Bộ đèn HQ T8 - 36W x 1 M9G - balát điện tử " "  134 545,  148 000,

ĐÈN HQ COMPACT

1 Đèn HQ Compact T3 - 2U 5W Galaxy (E27, B22 - 6500K, 2700K) cái 24  31 818,  35 000,

2 Đèn HQ Compact T3 - 3U 11W Galaxy (E27, B22 - 6500K, 2700K) " "  37 273,  41 000,

3 Đèn HQ Compact T3-3U 14W Galaxy (E27, B22-6500K, 2700K) " "  40 000,  44 000,

4 Đèn HQ Compact T3 - 3U 20W Galaxy (E27, B22 - 6500K, 2700K) " "  46 364,  51 000,

5 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40W E27 (6500K, 2700K) " 12  130 000,  143 000,

6 Đèn HQ Compact CFL- 4UT5-50W E27 (6500K, 2700K) " "  154 545,  170 000,

7 Đèn HQ Compact CFL 4UT5 -50W E40 (6500K, 2700K) " "  159 091,  175 000,

8 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40W.S E27 (6500K, 2700K) " "  123 636,  136 000,

9 Đèn HQ Compact CFL- 4UT5-50W,S E27 (6500K, 2700K) " "  143 636,  158 000,

10 Đèn HQ Compact CFL- 4UT5-50W,S E40 (6500K, 2700K) " "  147 273,  162 000,

11 Đèn HQ Compact CFL-4UT5 40W E27 (6500K, 2700K) IP65 chống ẩm " "  130 000,  143 000,

12 Đèn HQ Compact CFL 5UT5-80W E27 (6500K, 2700K) " "  238 182,  262 000,

13 Đèn HQ Compact CFL 5UT5-80W E40 (6500K, 2700K) " "  241 818,  266 000,

14 Đèn HQ Compact CFL 5UT5 100W E27 (6500K, 2700K) " "  262 727,  289 000,

15 Đèn HQ Compact CFL 5UT5 100W E40 (6500K, 2700K) " "  265 455,  292 000,



STT Tên và qui cách sản phẩm
Đơn 

vị

Số lượng 

đv/thùng

Đơn giá¸ 

chưa có 

VAT

Đơn giá                    

(gồm VAT) 

16 Đèn HQ Compact xoắn CFL-HST4 25W H8 E27(6500K,2700K) " "  66 364,  73 000,

17 Đèn HQ Compact xoắn CFL-HST4 30W E27 H8(6500K,2700K) " "  83 636,  92 000,

18 Đèn HQ Compact xoắn CFL-HST4 40W E27(6500K,2700K) " "  125 455,  138 000,

19 Đèn HQ Compact xoắn CFL-HST4 50W E27(6500K,2700K) " "  154 545,  170 000,

MÁNG HQ ÂM TRẦN M6 (Chưa bao gồm bóng)

1 Máng đèn HQ âm trần FS - 40/36x2-M6 Balát điện tử cái 2  860 000,  946 000,

2 Máng đèn HQ âm trần FS - 40/36x3-M6 Balát điện tử " " 1 235 455, 1 359 000,

3 Máng đèn HQ âm trần FS - 40/36x4-M6 Balát điện tử " " 1 575 455, 1 733 000,

4 Máng đèn HQ âm trần FS - 20/18x3-M6 Balát điện tử " "  880 000,  968 000,

5 Máng đèn HQ âm trần FS - 20/18x4-M6 Balát điện tử " "  902 727,  993 000,

MÁNG HQ  M8 (chưa bao gồm bóng)

1 Máng đèn HQ FS40/36w x 1 M8 có balat " 2  170 000,  187 000,

2 Máng đèn HQ FS40/36w x 2 M8 có balat " "  272 727,  300 000,

3 Máng đèn HQ FS40/36w x 1 M8 không nắp,có balat " "  160 000,  176 000,

4 Máng đèn HQ FS40/36w x 2 M8 không nắp, có balat " "  261 818,  288 000,

BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG LỚP HỌC (Đã bao gồm bóng)   0,

1 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS-40/36 x1 CM1*EH bộ 1  428 182,  471 000,

2 Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS-40/36 x2 CM1*EH " "  537 273,  591 000,

3 Bộ đèn chiếu sáng bảng FS-40/36 x1 CM1*EH BACS " "  484 545,  533 000,

   Đà Nẵng, ngày 8/12/2015

    GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

* Ghi chú: 

- Với giá trên, hàng hóa được giao trong nội thành TP QUI NHƠN .

-  Khi có sự thay đổi về giá  ̧thì chúng tôi sẽ thông báo sau

- Để thuận tiện cho Quý sở cập nhật, chúng tôi có thể gởi qua email.

 Điện thoại: 0913.493.259 ( Mr Tuấn)


